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	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá
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	Đúng - Sai
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	Giáo dục kĩ năng sống

	
Bài 7: Thích ứng với thay đổi

	Nhận biết:
-  Nêu được một số thay đổi có khả năng xảy ra trong cuộc sống của bản thân và gia đình.
- Nhận biết được ý nghĩa của việc thích ứng trước những thay đổi trong cuộc sống.
- Nêu được các biện pháp để thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống.
Thông hiểu:
- Giải thích được ý nghĩa của việc thích ứng trước những thay đổi trong cuộc sống.
Vận dụng:
- Thích ứng được với một số thay đổi (nếu có) trong cuộc sống của bản thân
	2






	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Giáo dục kinh tế
	Bài 8: Tiêu dùng thông minh

	Nhận biết: 
- Nêu được thế nào là tiêu dùng thông minh.
- Nêu được các lợi ích của tiêu dùng thông minh.
- Nêu được các cách tiêu dùng thông minh (nắm bắt thông tin về sản phẩm, sử dụng sản phẩm an toàn, nhận biệt những hình thức quảng cáo khác nhau, xác định phương thức thanh toán,…).
Thông hiểu: 
- Đánh giá được các hành vi tiêu dùng thông minh và kém thông minh.
Vận dụng: 
- Đánh giá được các hành vi tiêu dùng thông minh và kém thông minh.
- Biết cách khích lệ, giúp đỡ người thân, bạn bè trở thành người tiêu dùng thông minh.
Vận dụng cao: Thực hiện được hành vi tiêu dùng thông minh trong một số tình huống cụ thể
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	3
	Giáo dục Pháp luật
	Bài 9: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân.

	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm vi phạm pháp luật, các loại vi phạm pháp luật
Thông hiểu:
- Phân tích, đánh giá được các hành vi vi phạm pháp luật trong một số tình huống cụ thể.
Vận dụng:
- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật
Vận dụng cao:
- Tích cực ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật
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	Bài 10: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế
	Nhận biết:
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
Thông hiểu:  
- Phân tích được hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
- Nhận xét, đánh giá được hành vi vi phạm pháp luật về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
Vận dụng: 
- Nêu được các cách vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
Vận dụng cao
- Vận động gia đình, người thân thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
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	Tổng số câu
	
	8
	
	
	1
	
	
	1
	1
	2

	Tổng số điểm
	
	2
	1
	7

	Tỉ lệ %
	
	20%
	10%
	70%



	UBND HUYỆN QUỲNH NHAIĐỀ SỐ 01


TRƯỜNG TH&THCS CHIỀNG ƠN
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: GDCD – Lớp 9ĐỀ SỐ 01


Năm học: 2024 - 2025
(Thời gian: 45 phút, không kể thời gian giao đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Việc thích ứng với sự thay đổi giúp mỗi người
	A. không gặp phải khó khăn trong cuộc sống.
B. vượt qua sự thay đổi của hoàn cảnh.
C. làm cho thay đổi nhanh chóng qua đi. 
D. Không gặp phải vấn đề phức tạp trong cuộc sống.
Câu 2: Mỗi cá nhân cần phải thích ứng với sự thay đổi vì
A. giúp cho bản thân nâng cao ý thức, lòng tự trọng hơn.
B. bắt buộc bản thân phải phát triển theo người khác.
C. giúp cho xã hội không có sự phân biệt, đối xử.
D. giúp cho bản thân dễ dàng học tập và phát triển.
Câu 3: Hành vi nào dưới đây phù hợp với các biện pháp tiêu dùng thông minh?
A. Tự do mua sắm theo cảm xúc.	B. Bỏ qua thông tin về sản phẩm.
C. Coi nhẹ chất lượng sản phẩm.	D. Xây dựng kế hoạch mua sắm.
Câu 4: Tiêu dùng thông minh không có vai trò nào sau đây?
A. Là cơ sở giúp cho các doanh nghiệp đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.
B. Xóa bỏ hoàn toàn các thói quen, tập quán tiêu dùng truyền thống của dân tộc.
C. Góp phần gìn giữ và phát huy những tập quán tiêu dùng tốt đẹp của dân tộc.
D. Góp phần làm thay đổi phong cách tiêu dùng của con người.
Câu 5: Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là nội dung quyền tự do
A. tìm kiếm việc làm.		B. tuyển dụng lao động.
C. kinh doanh.			D. thất nghiệp.
Câu 6: Theo quy định của pháp luật, công dân
A. chỉ được kinh doanh đúng mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh.
B. có quyền kinh doanh bất cứ mặt hàng nào ngoài giấy phép kinh doanh.
C. có quyền kinh doanh bất cứ mặt hàng nào mà không cần phải đăng kí.
D. có quyền kinh doanh bất cứ các loại mặt hàng nào.
Câu 7: Khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh trong những ngành nghề
A. phù hợp với nhu cầu		B. do mình lựa chọn
C. pháp luật không cấm		D. mình có sở thích
Câu 8: Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào sau đây?
A. Quyền lao động của công dân.
B. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín.
C. Quyền bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình.
D. Quyền tự do kinh doanh.
Câu 9: Đánh dấu x vào ý kiến đúng hoặc sai trong các câu sau:
	Câu hỏi
	Đúng
	Sai

	a) Trách nhiệm pháp lí là hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật hành chính.
	
	

	b) Người bị bệnh tâm thần có hành vi trái pháp luật không được coi là hành vi vi phạm pháp luật.
	
	

	c) Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra có độ tuổi theo quy định của pháp luật là người đủ từ 18 tuổi trở lên.
	
	

	d) Mọi công dân phải tích cực ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.
	
	


PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 10 (1 điểm): Em hãy nêu quy định của pháp luật về nghĩa vụ nộp thuế?
Câu 11 (3 điểm): Em hãy đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi
Bạn T (14 tuổi - học sinh lớp 9), vì ngủ dạy muộn nên đã mượn xe máy của bố để đi học. Đến ngã tư gặp đèn đỏ, bạn T không dừng lại mà cố gắng phóng vụt qua thật nhanh nhưng chẳng may va vào ông Ba - người đang đi đúng phần đường của mình, làm cả hai cùng ngã và khiến ông Ba bị thương nặng.
Em hãy nhận xét hành vi của bạn T? Nêu các vi phạm pháp luật mà bạn T đã vi phạm và trách nhiệm pháp lí tương ứng mà bạn ấy phải gánh chịu trong trường hợp này.
Câu 12 (2 điểm): Tình huống: Trong giấy phép kinh doanh của chị H có 8 loại hàng, nhưng Ban quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của chị có bán tới 12 loại hàng. 
Câu hỏi:
a) Em hãy nhận xét, đánh giá hành vi của chị H?
b) Nếu là người thân của chị H em sẽ làm gì?
Câu 13 (1 điểm): Trong cuộc sống hằng ngày, bản thân em đã làm những việc gì thể hiện ý thức chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật? (Kể ít nhất 4 việc làm) 
____________ Hết _____________



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: GDCD - Lớp 9
Năm học: 2024 - 2025
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	D
	B
	C
	A
	C
	D


Câu 9: Trắc nghiệm đúng/sai (1 điểm) - Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 1 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm; lựa chọn chính xác 2 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm, lựa chọn chính xác 3 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm, lựa chọn chính xác cả 4 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu hỏi
	Đúng
	Sai

	a) 
	
	x

	b) 
	x
	

	c) 
	
	x

	d) 
	x
	


II. TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 10
(1điểm)
	- Nộp thuế là nghĩa vụ của mọi người.
- Mọi người cần thực hiện việc đăng kí thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật, khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.
	0,25
0,75

	Câu 11
(3 điểm)
	* Nhận xét hành vi của bạn T:
Bạn T (14 tuổi) đã mượn xe máy của bố để đi học nhưng không dừng lại ở đèn đỏ và đã va vào ông Ba, gây thương tích cho ông.
* Vi phạm pháp luật:
- Vi phạm giao thông: Không dừng lại khi có tín hiệu đèn đỏ.
- Sử dụng xe không có giấy phép: Bạn T chưa đủ tuổi để có giấy phép lái xe máy.
* Trách nhiệm pháp lý tương ứng:
- Trách nhiệm hành chính: Bạn T có thể bị xử phạt hành chính do vi phạm luật giao thông.
- Trách nhiệm dân sự: Bạn T có thể phải bồi thường thiệt hại cho ông Ba về thương tích mà ông đã phải chịu.
	
1


0,5
0,5


0,5


0,5

	Câu 12
(2 điểm)
	 - HS có nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng cơ bản nêu được nội dung sau:
a) Chị H đã vi phạm quy định về kinh doanh, chị H đã kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong giấy phép, chị đã vi phạm pháp luật về kinh doanh. Vì, trong giấy phép kinh doanh của mình chị đăng kí 8 mặt hàng nhưng thực tế khi kiểm tra Ban quản lí thị trường phát hiện cửa hàng chị có 12 mặt hàng. Như vậy đã có 4 mặt hàng không có trong danh sách đăng kí kinh doanh...
	



1

	
	b) Nếu là người thân của chị H thì em sẽ khuyên chị phải đăng kí bổ sung 4 mặt hàng trên vào giấy phép kinh doanh và thực hiện đúng quy định của pháp luật về kinh doanh. nộp thuế đầy đủ để góp phần xây dựng đất nước phồn vinh...
	
1

	Câu 13
(1 điểm)
	- HS kể nhiều việc làm khác nhau, GV linh động chấm điểm (Mỗi việc làm đúng được 0,25đ)
Ví dụ:
- Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe điện.
- Trung thực làm bài kiểm tra, không gian lận.
- Không sử dụng thuốc lá điện tử, ma túy.
- Không trộm cắp tài sản...
	


0,25
0,25
0,25
0,25



	UBND HUYỆN QUỲNH NHAIĐỀ SỐ 02


TRƯỜNG TH&THCS CHIỀNG ƠN
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: GDCD – Lớp 9ĐỀ SỐ 01


Năm học: 2024 - 2025
(Thời gian: 45 phút, không kể thời gian giao đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Hành vi nào dưới đây phù hợp với các biện pháp tiêu dùng thông minh?
A. Tự do mua sắm theo cảm xúc.	B. Bỏ qua thông tin về sản phẩm.
C. Coi nhẹ chất lượng sản phẩm.	D. Xây dựng kế hoạch mua sắm.
Câu 2: Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là nội dung quyền tự do
A. tìm kiếm việc làm.		B. tuyển dụng lao động.
C. kinh doanh.			D. thất nghiệp.
Câu 3: Việc thích ứng với sự thay đổi giúp mỗi người
	A. không gặp phải khó khăn trong cuộc sống.
B. vượt qua sự thay đổi của hoàn cảnh.
C. làm cho thay đổi nhanh chóng qua đi. 
D. Không gặp phải vấn đề phức tạp trong cuộc sống.
Câu 4: Mỗi cá nhân cần phải thích ứng với sự thay đổi vì
A. giúp cho bản thân nâng cao ý thức, lòng tự trọng hơn.
B. bắt buộc bản thân phải phát triển theo người khác.
C. giúp cho xã hội không có sự phân biệt, đối xử.
D. giúp cho bản thân dễ dàng học tập và phát triển.
Câu 5: Khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh trong những ngành nghề
A. phù hợp với nhu cầu		B. do mình lựa chọn
C. pháp luật không cấm		D. mình có sở thích
Câu 6: Công dân có quyền lựa chọn hình thức tổ chức, quy mô mặt hàng nói đến quyền nào sau đây?
A. Quyền lao động của công dân.
B. Quyền đảm bảo thư tín, điện thoại, điện tín.
C. Quyền bình đẳng trong quan hệ hôn nhân và gia đình.
D. Quyền tự do kinh doanh.
Câu 7: Tiêu dùng thông minh không có vai trò nào sau đây?
A. Là cơ sở giúp cho các doanh nghiệp đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.
B. Xóa bỏ hoàn toàn các thói quen, tập quán tiêu dùng truyền thống của dân tộc.
C. Góp phần gìn giữ và phát huy những tập quán tiêu dùng tốt đẹp của dân tộc.
D. Góp phần làm thay đổi phong cách tiêu dùng của con người.
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, công dân
A. chỉ được kinh doanh đúng mặt hàng ghi trong giấy phép kinh doanh.
B. có quyền kinh doanh bất cứ mặt hàng nào ngoài giấy phép kinh doanh.
C. có quyền kinh doanh bất cứ mặt hàng nào mà không cần phải đăng kí.
D. có quyền kinh doanh bất cứ các loại mặt hàng nào.
Câu 9: Đánh dấu x vào ý kiến đúng hoặc sai trong các câu sau:
	Câu hỏi
	Đúng
	Sai

	a) Trách nhiệm pháp lí là hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật hành chính.
	
	

	b) Người bị bệnh tâm thần có hành vi trái pháp luật không được coi là hành vi vi phạm pháp luật.
	
	

	c) Người phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm do mình gây ra có độ tuổi theo quy định của pháp luật là người đủ từ 18 tuổi trở lên.
	
	

	d) Mọi công dân phải tích cực ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.
	
	


PHẦN II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 10 (1 điểm): Pháp luật quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do kinh doanh?
Câu 11 (3 điểm): Em hãy phân tích hành vi vi phạm của các chủ thể trong các tình huống sau đây:
Anh K (17 tuổi) điều khiển xe máy trên 50 phân khối, không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ. Sau đó còn đâm phải chị D, khiến chị D bị thương với tỉ lệ thương tật dưới 10%.
Câu 12 (2 điểm): Tình huống: Trong giấy phép kinh doanh của chị H có 8 loại hàng, nhưng Ban quản lí thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của chị có bán tới 12 loại hàng. 
Câu hỏi:
a) Em hãy nhận xét, đánh giá hành vi của chị H?
b) Nếu là người thân của chị H em sẽ làm gì?
Câu 13 (1 điểm): Trong cuộc sống hằng ngày, bản thân em đã làm những việc gì thể hiện ý thức chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật? (Kể ít nhất 4 việc làm) 

____________ Hết _____________


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: GDCD - Lớp 9
Năm học: 2024 - 2025
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	B
	D
	C
	D
	B
	A


Câu 9: Trắc nghiệm đúng/sai (1 điểm) - Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 1 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm; lựa chọn chính xác 2 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm, lựa chọn chính xác 3 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm, lựa chọn chính xác cả 4 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu hỏi
	Đúng
	Sai

	a) 
	
	x

	b) 
	x
	

	c) 
	
	x

	d) 
	x
	


II. TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 10
(1điểm)
	- Quyền: tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm; lựa chọn hình thức, quy mô kinh doanh; quyền tự chủ kinh doanh (vốn, thị trường, khách hàng, lĩnh vực đầu tư, kinh doanh,...).
- Nghĩa vụ: tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong doanh nghiệp và người tiêu dùng; tuân thủ các quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường, an sinh xã hội.
	
0,5


0,5

	Câu 11
(3 điểm)
	Tình huống của anh K:
- Hành vi vi phạm:
+ Điều khiển xe máy trên 50 phân khối: Ở Việt Nam, theo quy định pháp luật, độ tuổi tối thiểu để điều khiển xe máy có dung tích trên 50 cm³ là 18 tuổi. Anh K mới 17 tuổi, do đó, việc anh K điều khiển xe máy trên 50 phân khối là vi phạm luật giao thông đường bộ.
+ Không đội mũ bảo hiểm: Theo quy định, người điều khiển xe máy bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm đúng quy cách. Việc không đội mũ bảo hiểm là vi phạm quy định về an toàn giao thông.
+ Vượt đèn đỏ: Hành vi này không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.
+ Gây tai nạn: Việc anh K đâm phải chị D, khiến chị D bị thương với tỷ lệ thương tật dưới 10% có thể bị xem là vi phạm luật giao thông, và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc trách nhiệm dân sự tùy thuộc vào mức độ vi phạm và thương tích của nạn nhân.
- Trách nhiệm pháp lý:
+ Trách nhiệm hành chính: Anh K có thể bị xử phạt vi phạm hành chính cho từng hành vi vi phạm giao thông (không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi).
+ Trách nhiệm dân sự: Anh K có trách nhiệm bồi thường cho chị D về chi phí điều trị, tổn thất do tai nạn gây ra.
+ Trách nhiệm hình sự: Nếu có căn cứ xác định hành vi của anh K gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu tội phạm, anh K có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
	


0,5



0,5


0,5


0,5




0,5


0,5

	Câu 12
(2 điểm)
	 - HS có nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng cơ bản nêu được nội dung sau:
a) Chị H đã vi phạm quy định về kinh doanh, chị H đã kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong giấy phép, chị đã vi phạm pháp luật về kinh doanh. Vì, trong giấy phép kinh doanh của mình chị đăng kí 8 mặt hàng nhưng thực tế khi kiểm tra Ban quản lí thị trường phát hiện cửa hàng chị có 12 mặt hàng. Như vậy đã có 4 mặt hàng không có trong danh sách đăng kí kinh doanh...
	



1

	
	b) Nếu là người thân của chị H thì em sẽ khuyên chị phải đăng kí bổ sung 4 mặt hàng trên vào giấy phép kinh doanh và thực hiện đúng quy định của pháp luật về kinh doanh. nộp thuế đầy đủ để góp phần xây dựng đất nước phồn vinh...
	
1

	Câu 13
(1 điểm)
	- HS kể nhiều việc làm khác nhau, GV linh động chấm điểm (Mỗi việc làm đúng được 0,25đ)
Ví dụ:
- Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe điện.
- Trung thực làm bài kiểm tra, không gian lận.
- Không sử dụng thuốc lá điện tử, ma túy.
- Không trộm cắp tài sản...
	


0,25
0,25
0,25
0,25



